
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Dương Đình Tân 15/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50800722 Thanh Hóa Khám sức khỏe

2 F-2 Trần Văn Hoàn 15/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50781799 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

3 F-3 Lê Văn Quảng 12/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131661 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Hữu Tài 15/11/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90903217 Quảng Bình Khám sức khỏe

5 F-5 Nguyễn Văn Hạt 10/10/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90903347 Quảng Bình Khám sức khỏe

6 F-6 Trương Văn Thượng 19/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51132113 Nghệ An Khám sức khỏe

7 F-7 Hoàng Huy Khang 17/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901288 Nghệ An Không khám sức khỏe

8 F-8 Nguyễn Văn Sơn 20/03/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50781538 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

9 F-9 Nguyễn Đức Đồng 29/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51132057 Nghệ An Khám sức khỏe

10 F-10 Trần Văn Duyệt 05/11/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51132073 Nghệ An Khám sức khỏe

11 F-11 Trần Văn Linh 24/11/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51132039 Nghệ An Khám sức khỏe

12 F-12 Trần Trọng Đại 04/03/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90901374 Nghệ An Không khám sức khỏe

13 F-13 Nguyễn Thanh Hưng 08/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131716 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

14 F-14 Nguyễn Văn Huấn 10/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90900642 Thanh Hóa Khám sức khỏe

15 F-15 Lê Văn Định 10/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50803260 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

16 F-16 Trần Ngọc Sáng 21/04/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90902028 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

17 F-17 Nguyễn Thành Vinh 22/12/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51131689 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

18 F-18 Hoàng Tiến Anh 18/09/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50780444 Thanh Hóa Khám sức khỏe

19 F-19 Mai Trần Lâm 25/06/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90900648 Thanh Hóa Khám sức khỏe

20 F-20 Tô Quang Trung 01/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90902057 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

21 F-21 Nguyễn Văn Linh 26/11/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
90900720 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 F-22 Phan Văn Phúc 25/05/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131482 Quảng Trị Khám sức khỏe

23 F-23 Lê Ngọc Dân 20/03/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130416 Thanh Hóa Khám sức khỏe

24 F-24 Dương Văn Đồng 27/03/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202045 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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25 F-25 Lê Trọng Nguyên 12/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130558 Nghệ An Khám sức khỏe

26 F-26 Nguyễn Văn Hải 20/03/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130221 Ninh Bình Khám sức khỏe

27 F-27 Bùi Vĩnh Huấn 10/06/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50803022 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

28 F-28 Phạm Bật Hưng 01/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130795 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

29 F-29 Đinh Thanh Tình 21/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131226 Quảng Bình Khám sức khỏe

30 F-30 Nguyễn Đình Mừng 30/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130663 Nghệ An Khám sức khỏe

31 F-31 Huỳnh Văn Rán 10/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131570 Quảng Nam Khám sức khỏe

32 F-32 Nguyễn Ngọc Vũ 09/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90902030 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

33 F-33 Nguyễn Văn Quý 05/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130688 Nghệ An Khám sức khỏe

34 F-34 Đặng Văn Huy 04/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90903263 Quảng Bình Không khám sức khỏe

35 F-35 Lê Ngọc Luân 21/03/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131762 Bình Định Không khám sức khỏe

36 F-36 Nguyễn Văn Việt 11/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803681 Quảng Bình Khám sức khỏe

37 F-37 Nguyễn Dy Niên 28/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90901338 Nghệ An Khám sức khỏe

38 F-38 Trần Thanh Hà 11/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90901408 Nghệ An Khám sức khỏe

39 F-39 Lê Hoàng Anh 10/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50781832 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

40 F-40 Nguyễn Văn Sỷ 17/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903255 Quảng Bình Khám sức khỏe

41 F-41 Phạm Văn Đồng 27/12/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50801020 Thanh Hóa Khám sức khỏe

42 F-42 Nguyễn Văn Phong 25/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50802652 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

43 F-43 Nguyễn Nhật Tân 15/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803330 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

44 F-44 Đinh Văn Hùng 02/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90900666 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 F-45 Nguyễn Hải Đăng 24/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51132060 Nghệ An Không khám sức khỏe

46 F-46 Nguyễn Khắc Tiệp 16/07/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90902133 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

47 F-47 Dương Duy Hiếu 14/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90904422 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

48 F-48 Trần Văn Lương 18/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50782861 Quảng Trị Khám sức khỏe

49 F-49 Phạm Văn Đông 22/02/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50780177 Thanh Hóa Khám sức khỏe

50 F-50 Hoàng Văn Hùng 28/04/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50780331 Thanh Hóa Khám sức khỏe
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